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	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

N.văn           Thành

Sử                Huyền
TC Toán       Hiền
Anh              Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Sinh               Dẫn

Hoá                Dịu


	SH trường
CN                   Dẫn

Sinh                 Dịu

Anh             Thuận


	SH trường
Sử                Huyền

Toán              Hiền

N.văn            Thuỷ

TC Văn         Thuỷ
	Cường
	Thuỷ    
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu 

Toán              Hậu 

N.văn          Thành
N.văn           Thành
	TD               Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

Địa                   Lan
	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

Địa                   Lan

TD               Cường
	Huyền

Thủy
	Hiền

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui

TC N.văn    Thành
	Sử                Huyền
N.văn          Thành

N.văn          Thành

C.N                 Vui
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền 
	
	Thành

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	Hóa                Dịu

CD              Trung

Sinh                Dịu


	MT              Thuấn

 Hoá                Dịu
TD              Cường  
CD               Trung
	Toán               Hiền

TD              Cường
CD                Trung 
	CD                Trung 
Toán               Hiền

TC Toán        Hiền 
Sinh                 Dịu
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Nhạc            Dung

Toán               Hậu

TD              Cường

Địa                  Lan
	Sinh               Dẫn

Địa                 Lan

Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	Địa                 Lan

N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung

TC Anh       Thuận
	MT               Thuấn

Nhạc              Dung
Anh              Thuận

N.văn             Thuỷ
	
	Lan
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	TD              Cường

Lý                    Vui

Sử                Huyền

Anh              Thuận
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Anh              Thuận

Lý                    Vui
	CN                   Dẫn Anh              Thuận

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	Anh              Thuận 

TD               Cường
Lý                    Vui

	Hậu

Thuấn

Thành


	Thuận

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

Hóa                Dịu

N.văn          Thành 
Sinh                Dịu

SH                Thuận
	Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ

TC Anh       Thuận

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Dịu 
Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

 Sinh                Dịu

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                     PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
G
